Bài 55 (tr.168)

禽獸

禽獸之屬，飢知食，渴知飲。又能營巢，以避風雨。其奇者，能效人言。惟不能讀書，故其知識終不如人。

Phiên âm: Cầm thú

Cầm thú chi thuộc, cơ tri thực, khát tri ẩm. Hựu năng doanh sào, dĩ tị phong vũ. Kỳ kỳ giả, năng hiệu nhân ngôn. Duy bất năng độc thư, cố kỳ tri thức chung bất như nhân.
Dịch nghĩa: Chim muông
Loài chim muông (khi) đói biết ăn, khát biết uống. Lại biết làm tổ để tránh gió mưa. Điều kỳ lạ là, chúng còn biết bắt chước tiếng người nói. Chỉ không biết đọc sách, cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người.
3. Từ mới.
禽 cầm: loài chim (DT, 13 nét, bộ nhữu 禸); 

· (DT) Loài chim. 家禽 Gia cầm: chim gà nuôi trong nhà. 夜禽 dạ cầm: Loài chim kiếm ăn ban đêm.
獸 thú: giống muông (DT, 19 nét, bộ khuyển 犬)

· 禽獸 cầm thú: Chim muông. Chỉ chung loài vật. 衣冠禽獸 y quan cầm thú: đồ cầm thú mặc áo đội mũ; loài cầm thú đội lốt người, mặt người dạ thú. 禽獸行為cầm thú hành vi: hành vi của loài cầm thú.
·  (TT) Dã man, không đúng lễ phép. 人面獸心nhân diện thú tâm: Mặt người lòng thú. Ngb Người tàn ác.

屬 thuộc: thuộc về (DT, 21 nét, bộ thi 尸);

· 燭 chúc: đuốc (DT, 17 nét, bộ hỏa 火, 灬)

· (Đgt)直屬trực thuộc: lệ thuộc trực tiếp; thuộc. 附屬 phụ thuộc: phụ thuộc, lệ thuộc.親屬thân thuộc: thân thuộc; thân quyến; người thân; họ hàng thân thuộc.眷屬quyến thuộc: Người thân trong họ hàng.
· (Động) Phó thác, dặn người làm giúp sự gì gọi là chúc. Tục dùng như chữ chúc 囑. 囑書 chúc thư: Tờ di chúc.
飢 cơ: đói (TT, 11 nét, bộ thực 食)

· 食+几kỉ: Cái bàn nhỏ, cái ghế.几 bao nhiêu

知 tri: biết (Đgt, 8 nét, bộ viết 矢); 

· 弟有不知者,兄必詳為解釋。Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vi giải thích: Em có chỗ nào không biết, anh tất vì em giải thích rõ ràng (bài 68)

· Cổ huấn 古訓 Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm 路遙知馬力, 事久見人心 Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu ngày mới thấy lòng người.

·  (Danh) Ý thức, cảm giác. Tuân Tử 荀子: Thảo mộc hữu sanh nhi vô tri 草木有生而無知 Cây cỏ có sinh sống nhưng không có ý thức, cảm giác.

食 thực: ăn (Đồng Đgt, 9 nét, bộ thực 食)

渴思飲，飢思食，渴時飲茶，飢時食飯Khát tư ẩm, cơ tư thực; khát thời ẩm trà, cơ thời thực phạn: Khát nghĩ đến uống, đói nghĩa đến ăn; khi khát thì uống trà, khi đói thì ăn cơm (bài 10)
渴 khát: muốn uống nước (TT, 12 nét, bộ thủy 水, 氵)

· 偈kệ .歇hiết:Nghỉ, thôi

飲 ẩm: uống (Đgt, 13 nét, bộ thực 食)

又hựu: Lại, nữa (PT, 2 nét, bộ hựu又) 
能năng: Có thể, khả dĩ (10 nét, bộ 肉 nhục) Động từ năng nguyện (能願動詞):
·  biểu thị khả năng, nguyện vọng, tất yếu. Như các động từ: 能,得, 可, 可以, 願, 欲, 敢, 肯, 宜…thường dùng trước động từ, hình dung từ làm trạng ngữ

營 doanh: mưu làm (Đgt, 17 nét, bộ hỏa 火, 灬); 营 11 nét, bộ thảo (+吕呂lữ宫cung)

· 經營kinh doanh.營業doanh nghiệp: Ngành kinh doanh.國營商店 quốc doanh thương điếm: Cửa hàng quốc doanh

巢 sào: tổ (DT, 11 nét, bộ xuyên 巛)

· 果quả川xuyên田điền木mộc

· 庭前樹有鳥巢.小鳥一 群,樹 間飛鳴Đình tiền thụ, hữu điểu sào. Tiểu điểu nhất quần, thụ gian phi minh: (Trên) cây trước sân, có tổ chim. Một bầy chim nhỏ, vừa bay vừa kêu giữa các cây (bài 12)

避 tị: tránh (Đgt, 16 nét, bộ sước 辵, 辶); 

· 辟 tích, tịch: tích tà 辟邪 trừ tà. 譬喻thí dụ. 壁 bích: vách, tường (DT, 16 nét, bộ thổ 土)

· Hành lộ tị can qua 行路避干戈 Đi đường tránh vùng giặc giã

其 kì: Của nó, của họ (ĐT, 8 nét, bộ 八 bát) Xem bài 28
· 其+土=基cơ: căn cơ 根基 rễ cây và nền nhà. 基本 cơ bản

· Đại từ chỉ thị dùng ở sở hữu cách, đặt trước danh từ để biểu thị “của nó, của ông ấy”
· 其聲不一kỳ thanh bất nhất: Tiếng của nó không giống nhau (bài 28)
· 口有脣有齒, 脣在外其色赤, 齒在內,其色白 Khẩu hữu thần hữu xỉ. Thần tại ngoại, kỳ sắc xích. Xỉ tại nội, kỳ sắc bạch: Miệng có môi, có răng. Môi ở ngoài, màu đỏ. Răng ở trong, màu trắng (bài 40).

· 庭中種桂,其葉常綠。Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục (bài 59).
· 因釋其耒而守株Nhân thích kỳ lỗi nhi thủ chu: Vì thế (người đó) bỏ cày của mình mà giữ gốc cây (Thủ chu đãi thố)先自度其足而置之其坐。Tiên tự đạc kỳ túc nhi trí chi kỳ tọa: Trước tiên tự đo lấy chân mình rồi đặt ở chỗ ngồi (Mãi lý). 

奇 kỳ: lạ lùng, đặc biệt, quái, lạ,  (TT, 8 nét, bộ đại 大); 

· Kỳ nhân kỳ sự 奇人奇事 người tài xuất, việc khác thường. Hy kỳ cổ quái 稀奇古怪 hiếm lạ quái dị
 

者 giả: cái, kẻ, người (Trt, 10 nét, bộ lão 老); 

· Ngữ pháp: cách dùng chữ “giả 者” (Xem TOÀN THƯ, Xem bài 20, tr.117) 不能聽者為聾 , 不能視者為肓, 不能言者為啞Bất năng thính giả vi lung, bất năng thị giả vi manh, bất năng ngôn giả vi á:  Kẻ không nghe được là (người) điếc, kẻ không thấy được là (người) mù, kẻ không nói được là (người) câm (Bài 20). 

Kí giả 記者, tác giả 作者. Luận Ngữ 論語: Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo san 智者樂水, 仁者樂山 (Ung Dã 雍也) Kẻ trí thích nước, kẻ nhân thích núi.
· 諦者，審實也Đế giả, thẩm thật dã: Chữ đế là chắc thật.
效 hiệu: bắt chước (Đgt, 10 nét, bộ phộc 攴, 攵);

· 其奇者, 能效人言Kỳ kỳ giả, năng hiệu nhân ngôn: Điều kỳ lạ là, chúng biết/hay/có thể bắt chước tiếng người nói. 上行下效thượng hành hạ hiệu: trên làm dưới theo (chỉ việc xấu)

惟 duy: chỉ có (PT, 11 nét, bộ tâm 心 ,忄)

· 隹chuy+木=集tập

· 惟不能讀書  Duy bất năng độc thư: Chỉ không biết đọc sách. 

·  (Đgt) tư duy 思惟. 思惟如是事 tư duy như thị sự: Suy nghĩ việc như vầy

讀 độc: đọc (Đgt, 22 nét, bộ ngôn 言) giản thể读 (10 nét, bộ ngôn讠 )

Chiết tự: 言ngôn (Bộ 言 viết 7 nét) + 賣mại: bán (Đgt, 15 nét, bộ 貝 bối)  卖 

· 
新書一册。先生講, 學生聽。先讀字音, 後解字義。Tân thư nhứt sách. Tiên sinh giảng, học sinh thính. Tiên độc tự âm, hậu giải tự nghĩa: Một cuốn sách mới. Thầy giảng, trò nghe. Trước đọc âm chữ, sau giải thích nghĩa chữ. (bài 27)

書 thư: sách (DT, 10 nét, bộ viết 曰) 书 4 nét

· 書=曰+聿duật: Cái bút. 聿+氵=津bến. 迷津 mê tân: sai lầm; bến mê; con đường lầm lạc

· #晝 trú: ban ngày (昼,Danh, Bộ 日 nhật) # 畫 hoạ: vẽ (bộ田 điền)
· Giáo khoa thư 教科書 sách giáo khoa, Bách khoa toàn thư 百科全書 sách từ điển bách khoa.

· Thư tín: gia thư 家書 thư nhà. 寫 書一封, 問兄安否? Tả thư nhất phong, vấn huynh an phủ? Viết một bức thư, hỏi anh có bình yên không? (bài 45)

故 cố: cho nên (LT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵)

·  鳥有兩翼故能飛獸有四足故善走Điểu hữu lưỡng dực, cố năng phi; thú hữu tứ túc, cố tiện tẩu: Chim có hai cánh nên có thể bay được; thú có bốn chân nên giỏi chạy (bài 10)
識 thức: sự hiểu biết (DT, 19 nét, bộ ngôn 言); 识7 nét, bộ ngôn 讠)

· 言+音âm+戈qua. 干戈 can qua: Can là cái mộc, qua là cái mác. Chỉ chung binh khí. Ngb Chiến tranh

· (DT) Sự hiểu biết, kiến văn, kiến giải. Tri thức 知識, kiến thức 見識. Tư tưởng, điều suy nghĩ bên trong. Như: ý thức 意識
· (Động) Biết, phân biệt. Hữu nhãn bất thức Thái San 有眼不識泰山 có mắt mà không nhận ra núi Thái Sơn. 

終 chung: cuối cùng, rốt cuộc (PT, 11 nét, bộ mịch 糸). 糸+冬đông

· 故其知識,終不如人cố kỳ tri thức, chung bất như nhân: Cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người. 

·  (TT) Cả, suốt, trọn. Như: chung nhật bất thực 終日不食 cả ngày chẳng ăn. 

· (Đgt) Chấm dứt, kết thúc. Luận Ngữ 論語: Tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh chung 四海困窮, 天祿永終 (Nếu dân trong) bốn bể khốn cùng, thì lộc trời (ban cho ông) sẽ dứt hẳn.

4. Ngữ pháp: 
又Hựu là phó từ, có nghĩa là “lại, lại thêm”:
· 又能營巢Hựu năng doanh sào: Lại biết làm tổ 
· 水有清濁。濁者多汙物，又有小蟲。Thủy hữu thanh trọc. Trọc giả đa ô vật, hựu hữu tiểu trùng: nước có trong đục. Nước đục có nhiều vật nhơ bẩn, lại có những con trùng nhỏ (bài 70)

· nhất thiên hựu nhất thiên 一天又一天 một ngày lại một ngày. Khán liễu hựu khán 看了又看 xem đi xem lại.

之屬:之类: chi thuộc: chi loại: thường đặt sau danh từ để chỉ chung về “các loài” trong cùng một loại. 

· 禽獸之屬Cầm thú chi thuộc: các loài chim muông/cầm thú.金屬 kim thuộc: kim loại; kim khí.

· 而金玉煤鐵之屬，又產於其中nhi kim ngọc môi thiết chi thuộc, hựu sản ư kỳ trung: mà những loại như vàng ngọc, than, sắt lại sanh ra ở trong đó. (bài 90)

· 張網羅以捕魚蝦之屬Trương võng la dĩ bổ ngư hà chi thuộc: giăng lưới để bắt các loài cá tôm (bài 115)

惟 duy: chỉ có (PT, 11 nét, bộ tâm 心 ,忄); +隹chuy

·  惟不能讀書  Duy bất năng độc thư: Chỉ không biết đọc sách. 百花零落,惟菊獨盛bách hoa linh lạc, duy cúc độc thạnh: trăm hoa đều rơi rụng, chỉ có cúc riêng vẫn  tươi tốt (bài 67)

· (Phó) Chỉ có một: duy nhất vô nhị惟一無二chỉ có một không hai; có một không hai. 天上天下唯我獨尊Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn: trên trời, dưới đất chỉ ta là người được tôn kính nhất/ Cao quý nhất.

· 惟願世尊轉於法輪,令一切世間,諸天...皆獲安隱,而得度脫。duy nguyện Thế Tôn chuyển ư pháp luân, linh nhất thiết thế gian, chư thiên… giai hoạch an ẩn, nhi đắc độ thoát: Cúi mong đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân làm cho tất cả thế gian các hàng trời, đều được an ổn mà được độ thoát.

終 chung là phó từ đặt trước động từ hoặc ngữ động từ với nghĩa là : cuối cùng, rốt cuộc 

· 故其知識,終不如人cố kỳ tri thức, chung bất như nhân: Cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người. 

· 終不可得 chung bất khả đắc: cuối cùng cũng không thể được. 

· 終不可以見chung bất khả dĩ kiến: cuối cùng cũng không thể thấy được.

· 吾終不可以見段公Ngô chung bất khả dĩ kiến Đoàn công: cuối cùng tôi không được gặp Đoàn công.

以 dĩ: để, theo (LT, 4 nét, bộ nhân 人):

· (LT)以避風雨dĩ tị phong vũ: để tránh gió mưa. 

· (LT) 手足承腦之命令以行動thủ túc thừa não chi mệnh lệnh dĩ hành động: tay chân vâng theo mệnh lệnh của óc để hành động (bài 17) 

· 行八正道，以不失人格 Hành bát chánh đạo, dĩ bất thất nhân cách. Thực hành theo pháp “Bát chánh đạo”, để cho khỏi mất tư cách làm người. (LT).

Phân biệt chữ “以” giới từ và liên từ: Dĩ “以” làm liên từ, trong bài dịch là “để”, chỉ mục đích, cũng dịch “và”, đồng nghĩa với liên từ “與”. Dĩ “以” làm giới từ, thường dịch là “dùng, bằng”, chỉ phương tiện, phương thức.  
·   (GT) 殺人以刀(sát nhân dĩ đao: giết người bằng dao). 兩女子,在池畔,以桶汲水,以杵擣衣O Lưỡng nữ tử, tại trì bạn, dĩ dũng hấp thủy, dĩ chử đảo y: Hai cô gái, ở bên bờ ao, dùng thùng múc nước, dùng chày đập áo (bài 43)  何不試之以足 hà bất thí chi dĩ túc: sao không thử (giày) bằng chân của anh?(Mãi lý) 以子之矛，陷子之盾，何如?Dĩ tử chi mâu, hãm tử chi thuẫn, hà như? Dùng giáo của ông đâm vào khiên của ông thì sao? (Mâu thuẫn) 

Các từ loại ngữ pháp trong bài: 

禽獸之TRTKC屬，飢知食，渴知飲。又PT能TĐT營巢，以LT避風雨。其ĐT奇者TRT，能TĐT效人言。惟PT不PT能TĐT讀書，故LT其ĐT知識終PT不PT如人。
Bài tập

I. Phiên âm dịch nghĩa 

Viết chữ Hán

II. Ngữ pháp


Học các ví dụ trong bài
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